
thông số kỹ thuật chính
mô hình sản phẩm, tên CLW5100BZLT3 Swing Arm Xe rác
Tổng trọng lượng (Kg) 10990  kiểu lái xe 4 * 2
Payload (Kg) 4000 Kích thước tổng thể (mm) 7370* 2470 * 3300
Kiềm chế trọng lượng (Kg) 6795 ghế taxi (đàn ông) 3
Phương pháp tiếp cận / góc khởi hành (°) 33/16 Trước / sau Hằng (mm) 1250/2170
Trục số 2 Chiều dài cơ sở (mm) 3950
tải trọng trục (Kg) 3970/7020   Tốc độ tối đa (Km / h) 90
thông số kỹ thuật khung gầm
mô hình khung EQ1110GLJ chế tạo Công ty động cơ Dongfeng
Nhãn hiệu Dongfeng Kích thước tổng thể (mm) 7120 * 2462* 2710
đặc điểm kỹ thuật lốp 9,00-20   Lốp số 6 + 1
số mùa xuân thép 8/11 + 8  theo dõi trước (mm) 1900
Loại nhiên liệu Dầu diesel theo dõi sau (mm) 1800
tiêu chuẩn khí thải Euro ⅲ  hộp số 5 số tiến
Taxi  
mô hình động cơ sản xuất động cơ chuyển (ml) Công suất (Kw)
YC4E160-33 Quảng Tây Yuchai máy móc đồng., Ltd. 4257 118
Hiệu suất 
Năng lực bin (m³) số 8 bin liệu thép carbon Q235
Hệ thống điều khiển Full thủy lực 
đặc tính
Các đặc tính của xe tải là bin có thể được tách ra khỏi cơ thể, bởi hoạt động nâng thuỷ lực, 
thùng có thể treo lên và xuống, làm việc thời gian chu kỳ cho một cánh tay swing là 60 hoặc ít hơn, có thể đạt được
 một chiếc xe tải với sự kết hợp đa thùng vận hành, vận chuyển theo chu kỳ. Chiếc xe tải cũng có chức năng kết xuất, 
thùng rác đổ ra trực tiếp từ thùng. Nói chung, các bin có thể được cài đặt trong các hố, cũng có thể 
được đặt trên mặt đất, theo nhu cầu của khách hàng, bạn có thể chọn thêm một nắp kín, mà 
có thể ngăn chặn sự nổi rò rỉ rác trên bầu trời gây ô nhiễm môi trường.

 Dongfeng 8 CBM Truck Swing Arm rác
Hình ảnh sản phẩm:












